
 

TỔNG CÔNG TY 

CÔNG NGHIỆP HÓA CHÁT MỎ - VINACOMIN 

CÔNG TY HOÁ CHẤT MỎ THÁI BÌNH - MICCO 

Số: 3883/TB-HCMTBi 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2023 

 

THÔNG BÁO  

Kết quả lựa chọn chào hàng cạnh tranh thông thường  

Gói dịch vụ: “Thuê xe bồn vận chuyển Axit Nitric năm 2024” 

 

     Kính gửi:  

- Liên danh nhà cung cấp Công ty TNHH cơ khí xây dựng và 

thương mại Thái Bình - Công ty CP FA Thái Bình; 

- Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thái Dương. 

Căn cứ Quyết định số 3769/QĐ-HCMTBi ngày 14/12/2023 của Giám đốc Công ty 

Hoá chất mỏ Thái Bình - MICCO về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch 

vụ: Thuê xe bồn vận chuyển Axit Nitric năm 2024; 

Công ty Hoá chất mỏ Thái Bình - MICCO xin thông báo Nhà cung cấp trúng chào 

hàng cạnh tranh gói dịch vụ: “Thuê xe bồn vận chuyển Axit Nitric năm 2024” như sau: 

1. Nhà cung cấp được lựa chọn: 

 - Công ty Liên danh Công ty TNHH cơ khí xây dựng và thương mại Thái Bình - 

Công ty CP FA Thái Bình.  

• Địa chỉ Công ty TNHH cơ khí xây dựng và thương mại Thái Bình: Số nhà 19, 

đường Trần Khánh Dư, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. MST: 

1001203879. 

Giá lựa chọn là: 2.173.500.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm bảy mươi ba triệu, 

năm trăm nghìn đồng/.) là giá chào thấp nhất đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí, bảo 

hiểm, tiền lương, nhiên liệu... mà Nhà cung cấp dịch vụ phải nộp theo quy định của Nhà 

nước, chưa bao gồm chi phí dự phòng. 

- Thời gian thực hiện Hợp đồng từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024. 

- Hình thức Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

Công ty Hoá chất mỏ Thái Bình - MICCO kính mời Liên danh Công ty TNHH cơ 

khí xây dựng và thương mại Thái Bình - Công ty CP FA Thái Bình đến để ký kết Hợp 

đồng với thời gian và địa điểm như sau: 

- Thời gian: 14h00 ngày 18/12/2023.  

- Địa điểm: Văn phòng Nhà máy sản xuất Amon Nitrat, cụm công nghiệp xã Thái 

Thọ, huyện Thái Thụy, Thái Bình. 

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn:  
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 Căn cứ vào mục IV của Biên bản đánh giá Hồ sơ chào giá nhà cung cấp tham dự 

ngày 07/12/2023 của Tổ chuyên gia lựa chọn Nhà cung cấp, Công ty Hoá chất mỏ Thái 

Bình – MICCO xin thông báo danh sách các nhà cung cấp không trúng chào hàng cạnh 

tranh gói dịch vụ: “Thuê xe bồn vận chuyển Axit Nitric 2024” là: 

- Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thái Dương (không xếp hạng). 

Lý do không được lựa chọn là do Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thái Dương 

không đạt các tiêu chí đánh giá về năng lực kinh nghiệm nêu trong hồ sơ mời chào giá và 

giá chào gói dịch vụ mà nhà cung cấp đã gửi trong Hồ sơ chào giá.  

(có bảng giá chi tiết hồ sơ chào giá kèm theo). 

Xin trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- PGĐ, KTTr; 
- Các Phòng: CĐ, KT, KH; 

- Lưu: VT, KH. 

     GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

        Vũ Hùng Việt 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ THÁI BÌNH - MICCO
Ký bởi: Công Ty Hóa Chất Mỏ Thái Bình - Micco
Ký ngày: 21.12.2023 10:45:19
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Bảng số 01 

KIỂM TRA TÍNH ĐẦY ĐỦ CỦA HSCG 

 

STT Nội dung kiểm tra 

Liên danh NCC Công ty 

TNHH cơ khí xây dựng 

và thương mại Thái Bình 

- Công ty CP FA Thái 

Bình (Liên danh A) 

Công ty TNHH dịch 

vụ thương mại Thái 

Dương (Công ty B) Ghi 

chú 

Kết quả Kết quả 

Có Không có Có Không có 

1 Nộp HSCG bản gốc.  X  X   

2 Nộp HSCG bản Copy. X   X   

3 
Đơn chào giá theo 

mẫu. 
X 

 
X 

 
 

4 Biểu giá theo mẫu. X  X   

5 
Bảo lãnh tham gia chào 

giá. 
X 

 
X 

 
 

6 

Các tài liệu chứng 

minh tư các pháp nhân, 

năng lực kinh nghiệm 

của Nhà cung cấp. 

X 

 

X 

 

 

7 

Bảng tổng hợp điều 

kiện phương tiện/nhân 

công. 

X 

 

X 

 

 

8 
Bảng kê các điều kiện 

thương mại. 
X  X   

9 

Văn bản cam kết thay 

thế xe bồn trong vòng 

08h kể từ khi xe bị 

hỏng không thực hiện 

được công việc vận 

chuyển. 

X  X   

10 

Văn bản cam kết xe 

bồn và lái xe thường 

trực 24/7 tại nhà máy 

trong suốt quá trình 

thực hiện hợp đồng. 

X  X   

KẾT LUẬN HỢP LỆ HỢP LỆ  
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Bảng số 02 
 

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA HSCG 

 

 

STT Nội dung đánh giá 

Liên danh NCC Công ty 

TNHH cơ khí xây dựng và 

thương mại Thái Bình - 

Công ty CP FA Thái Bình 

(Liên danh A) 

Công ty TNHH dịch 

vụ thương mại Thái 

Dương (Công ty B) 
Ghi chú 

Kết quả đánh giá Kết quả đánh giá 

Đáp ứng Không đáp ứng 
Đáp 

ứng 

Không 

đáp ứng 

1 Nộp HSCG bản gốc. X  X   

2 Nộp HSCG bản Copy. X  X   

3 Đơn chào giá theo mẫu. X  X   

4 
Bảng tổng hợp giá 

chào. 
X  X  

 

5 
Bảo lãnh tham gia chào 

giá. 
Tiền mặt  

Tiền 

mặt 
 

 

6 

Các tài liệu chứng minh 

tư cách pháp nhân, 

năng lực kinh nghiệm 

của Nhà cung cấp. 

X  X  

 

7 

Bảng tổng hợp điều 

kiện phương tiện/nhân 

công. 

X  X  

 

8 
Bản kê các điều kiện 

thương mại. 
X  X  

 

9 

Văn bản cam kết thay 

thế xe bồn trong vòng 

08h kể từ khi xe bị 

hỏng không thực hiện 

được công việc vận 

chuyển. 

X  X  

 

10 

Văn bản cam kết xe 

bồn và lái xe thường 

trực 24/7 tại nhà máy 

trong suốt quá trình 

thực hiện hợp đồng. 

X  X  

 

KẾT LUẬN HỢP LỆ HỢP LỆ 
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Bảng số 4.1 

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC KINH NGHIỆM 

STT Nội dung đánh giá 

Liên danh NCC 

Công ty TNHH cơ 

khí xây dựng và 

thương mại Thái 

Bình - Công ty CP 

FA Thái Bình 

(Liên danh A) 
 

Công ty TNHH 

dịch vụ thương 

mại Thái Dương 

(Công ty B) Nhận xét của 

chuyên gia 

Kết quả đánh giá 
Kết quả đánh 

giá  

Đạt Không đạt Đạt 
Không 

đạt 

1 

Đáp ứng đầy đủ các 

yêu cầu về tư cách 

pháp nhân tại Khoản 

1 - Mục 3 - Chương I. 

X  X 
 

 
 

2 

Có Hồ sơ năng lực 

đáp ứng các yêu cầu 

về năng lực, kinh 

nghiệm tại Khoản 2 - 

Mục 3 - Chương I. 

X 

 
  

X 

 

- Công ty TNHH 

dịch vụ thương 

mại Thái Dương 

không cung cấp 

báo cáo tài chính 

10 tháng 2023 

theo yêu cầu. 

3 

Có giá trị tài sản ròng 

(bằng tổng tài sản trừ 

tổng nợ) mỗi năm 

phải >0. 

X   X 

- Công ty TNHH 

dịch vụ thương 

mại Thái Dương 

không cung cấp 

báo cáo tài chính 

10 tháng đầu 

năm 2023, 

không đủ tài liệu 

chứng minh. 

4 

Hệ số thanh toán nợ 

ngắn hạn (bằng tổng 

tài sản ngắn hạn chia 

tổng nợ ngắn hạn) của 

3 năm gần nhất ≥ 1. 

X   X 

- Công ty TNHH 

dịch vụ thương 

mại Thái Dương 

không cung cấp 

báo cáo tài chính 

10 tháng đầu 

năm 2023, 

không đủ tài liệu 

chứng minh. 

5 Tỷ suất lợi nhuận X   X - Công ty 
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ròng mỗi năm phải 

>0. 
TNHH dịch vụ 

thương mại Thái 

Dương không 

cung cấp báo cáo 

tài chính 10 

tháng đầu năm 

2023, không đủ 

tài liệu chứng 

minh 

6 

Bản kê khai thuế 

GTGT và thuế thu 

nhập doanh nghiệp 

của năm 2022 và 10 

tháng năm 2023. 

X   X 

- Công ty 

TNHH dịch vụ 

thương mại Thái 

Dương không 

cung cấp bản kê 

khai thuế GTGT 

10 tháng năm 

2023, không đủ 

tài liệu chứng 

minh. 

7 

Báo cáo tài chính 3 

năm gần nhất (năm 

2021, năm 2022 và 10 

tháng đầu năm 2023). 

X   X 

- Công ty TNHH 

dịch vụ thương 

mại Thái Dương 

không cung cấp 

báo cáo tài chính 

10 tháng đầu 

năm 2023, 

không đủ tài liệu 

chứng minh. 

8 

Đã thực hiện ít nhất 

02 Hợp đồng (từ năm 

2022 đến năm 2023) 

cung cấp dịch vụ vận 

chuyển hoá chất nguy 

hiểm bằng xe bồn với 

khối lượng vận 

chuyển ≥ 2.200 

tấn/năm. (trong đó có 

ít nhất 01 hợp đồng 

vận chuyển Axit). 

X   X 

- Bản chụp các 

hợp đồng do 

Công ty TNHH 

dịch vụ thương 

mại Thái Dương 

cung cấp trong 

HSCG thiếu 

thông tin về khối 

lượng, không đủ 

tài liệu chứng 

minh. 

KẾT LUẬN ĐẠT KHÔNG ĐẠT 
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Bảng số 5.1 

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT   
 

STT Nội dung đánh giá 

Liên danh NCC Công ty TNHH 

cơ khí xây dựng và thương mại 

Thái Bình - Công ty CP FA 

Thái Bình (Liên danh A) 

Nhận xét 

của 

chuyên 

gia Kết quả đánh giá 

Đạt Không đạt 

1 Dung tích bồn chứa từ 20m3~ 

25m3. 
X 

 
 

2 
Có ít nhất 01 biên bản kiểm 

định bồn chứa còn hiệu lực. 
X 

 
 

3 

Đầu kéo có năm sản xuất 

≥2015, các giấy tờ đăng kiểm 

còn hiệu lực. 

X 

 

 

4 

Rơ-mooc có năm sản xuất 

≥2019, các giấy tờ đăng kiểm 

còn hiệu lực. 

X 

 

 

5 

Ít nhất 02 lái xe có bằng lái xe 

phù hợp với xe bồn còn hiệu 

lực. 

X 

 

 

6 

Ít nhất 02 lái xe có giấy chứng 

nhận huấn luyện kỹ thuật an 

toàn vận chuyển hoá chất nguy 

hiểm còn hiệu lực. 

X 

 

 

7 

Ít nhất 02 lái xe có giấy chứng 

nhận hoàn thành khoá huấn 

luyện ATLĐ do cơ quan có 

thẩm quyền cấp còn thời hạn. 

X 

 

 

8 

Ít nhất 02 lái xe có giấy chứng 

nhận hoàn thành huấn luyện an 

toàn hoá chất do cơ quan có 

thẩm quyền cấp còn thời hạn. 

X 

 

 

9 
Ít nhất 02 lái xe có giấy chứng 

nhận huấn luyện nghiệp vụ 

phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn. 

X 
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do cơ quan có thẩm quyền cấp 

còn hiệu lực. 

10 

Có văn bản cam kết thay thế xe 

bồn trong vòng 08h kể từ khi xe 

bị hỏng không thực hiện được 

công việc vận chuyển. 

X 

 

 

11 

Có văn bản cam kết xe bồn và 

lái xe thường trực 24/7 tại nhà 

máy trong suốt quá trình thực 

hiện hợp đồng. 

X 

 

 

 KẾT LUẬN ĐẠT  
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